	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Vĩnh  Bảo, ngày.26 tháng.10 .năm 2023


LỊCH THI ĐẤU
MÔN: ĐÁ CẦU

Phân công Trọng tài:
Sân số 1:
Đc Quân – T.Thuỷ ; Trường – H.Bình; Vững – Hưng Nhân; Bùi Tú - Cổ Am
Sân số 2:
Đc Phong – Cao Minh; Dũng – Nhân Hoà; Dung - An Hoà; Tú - Giang Biên
Sân số 3:
Đc Chịnh – Dũng Tiến; Đạt - Việt Tiến; Huế - Đồng Minh; Hùng – Hiệp Hoà
Thư ký:
 Đc Bằng – TH Việt Tiến; đc Ngân TH Trấn Dương
	A. KHỐI TIỂU HỌC:
	I. ĐÔI NỮ:
	Có 11 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Dũng Tiến
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hùng Tiến (2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cao Minh
	
	
	

	Liên Am
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vĩnh Long (1)
	
	
	
	

	
	Việt Tiến
	
	
	

	Hùng Tiến (1)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Trấn Dương
	
	
	
	

	
	Hoà Bình
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Vĩnh Long (2)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Hiệp Hoà
	
	
	

	
	
	
	
	






II. ĐÔI NAM:
Có 22 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Đ.Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	T.Trấn-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.Am-1

	
	H.Hoà
	
	
	
	
	
	
	H.Tiến-1
	

	
	V.Phong
	
	
	
	
	
	
	Việt Tiến
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V.Quang
	
	
	
	
	
	
	V.Long-1
	

	C.Am-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	H.Tiến-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	T.Dương

	
	V.An
	
	
	
	
	
	
	L.Am
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D.Tiến
	
	
	
	
	
	
	T.Liên
	

	T.Trấn-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	V.Long-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	H.Bình


B. KHỐI THCS:
1. ĐÔI NỮ6-7:
Có 04 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Trấn Dương
	
	
	Hiệp Hoà

	
	
	
	

	Lý Học
	
	
	Thắng Thuỷ



2. ĐƠN NỮ (6,7):
Có 04 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Anh(L.Học)
	
	
	Ngọc(T.Thuỷ)

	
	
	
	

	Ngọc (Việt Tiến)
	
	
	Hương(H.Hoà)










3. ĐÔI NỮ 8-9:
Có 06 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Tiền Phong
	
	
	
	

	
	
	
	T.Thuỷ
	

	Việt Tiến
	
	
	
	D.Tiến

	
	H.Hoà
	
	
	

	
	
	
	
	Lý Học



4. ĐƠN NỮ8-9
Có 05 VĐV, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Ngọc(Việt Tiến)
	
	
	

	
	
	
	K.Anh(T.Thuỷ)

	Linh(H.Hoà)
	
	
	

	
	Mai(T.Phong)
	
	Thu(Lý Học)



5. ĐÔI NAM 6-7

Có 08 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Thắng Thuỷ
	
	
	
	Trấn Dương

	
	
	
	
	

	Hiệp Hoà
	
	
	
	Trung Lập

	
	
	
	
	

	Hoà Bình
	
	
	
	Lý Học

	
	
	
	
	

	Việt Tiến
	
	
	
	Giang Biên



6. ĐƠN NAM 6-7

Có 05 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Bình(Hiệp Hoà)
	
	
	

	
	
	
	Thắng(Việt Tiến)

	Vĩ (Lý Học)
	
	
	

	
	Anh(Thắng Thuỷ)
	
	Lộc(Hoà Bình)

	
	
	
	




7. ĐÔI NAM 8-9:

Có 06 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Hiệp Hoà
	
	
	
	

	
	
	
	Tiền Phong-2
	

	Việt Tiến
	
	
	
	Dũng Tiến 

	
	Tiền Phong-1
	
	
	

	
	
	
	
	Thắng Thuỷ




8. ĐƠN NAM 8-9

Có 06 đôi, đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu như sau: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Thi đấu một hiệp. Điểm tối đa 25 điểm.

	Trung(T.Thuỷ)
	
	
	
	

	
	
	
	Bảo(T.Phong)
	

	Giang(D.Tiến)
	
	
	
	Thái(Việt Tiến)

	
	Đạt(T.Phong)
	
	
	

	
	
	
	
	Trường(H.Hoà)





*. Lưu ý: 
- Đúng 6h45' Học sinh và Trọng tài có mặt tại trường THCS Tân Hưng-Thị Trấn;
[bookmark: _GoBack]- Từ 7h15' HS Tiểu học sẽ thi đấu sân số 1 và sân số 2, THCS thi đấu sân số3. Sau Khi Tiểu Học thi xong, cấp THCS sẽ rải đều 3 sân.
- Trọng tài làm việc theo sân đã đực phân công ở trên;
- Học sinh vào thi dấu theo sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hải Tân (sẽ không ở cố định bất cứ Sân nào);
- Giáo  viên dẫn quân chú ý nghe để dưa học sinh vào thi đấu theo sự phân công Sân của Đồng chí Nguyễn Hải Tân (Gọi đến lần thứ 3 không vào thi dấu sẽ chuất quyền thi đấu)
